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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1: Hoạt động nào dưới đây góp phần đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến với người tiêu dùng?
A. Sản xuất.	B. Tiêu dùng.	C. Trao đổi.	D. Thu nhập.
Câu 2: Hoạt động nào dưới đây góp phần tạo ra hàng hóa, dịch vụ và thu được lợi nhuận?
A. Hoạt động trung gian.	B. Hoạt động tiêu dùng.
C. Sản xuất kinh doanh.	D. Giới thiệu việc làm.
Câu 3: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 4: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là
A. đạo luật cơ bản nhất.	B. luật cụ thể nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.	D. luật thiếu tính ổn định.
Câu 5: Khi tỷ lệ thất nghiệp có chiều hướng gia tăng, giải pháp nào dưới đây của Nhà nước sẽ góp phần kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp?
A. Mở rộng hoạt động sản xuất.	B. Tăng thuế với doanh nghiệp.
C. Hạn chế xuất khẩu lao động.	D. Xóa bỏ trợ cấp thất nghiệp.
Câu 6: Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi, lao động có đặc trưng nào dưới đây chiếm ưu thế trong tuyển dụng?
A. Lao động được đào tạo.	B. Lao động không qua đào tạo.
C. Lao động giản đơn.	D. lao động có trình độ thấp.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình?
A. Các con cùng được giáo dục và phát triển.
B. Con trai, con gái được bình đẳng trong chăm sóc.
C. Các con đều có quyền ngang nhau về học tập.
D. Con trai con gái được phân biệt khi nhận thừa kế.
Câu 8: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác.
B. Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ.
C. Chiếm giữ chỗ ở của người đang quản lý hợp pháp.
D. Phá cửa để vào chỗ ở người khác dập vụ hỏa họa.
Câu 9: Quyền tự do báo chí của công dân không bao gồm quyền nào dưới đây?
A. Sáng tạo tác phẩm báo chí.	B. Cung cấp thông tin báo chí.
C. Xâm phạm thông tin báo chí.	D. Phản hồi thông tin báo chí.
Câu 10: Công ty A xây dựng các trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn hiện đại nhất và chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Công ty B cũng đã ứng dụng quy trình sản xuất sữa tươi khép kín từ khâu nhập giống, nuôi dưỡng đến phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Nguyên nhân dẫn tới sự cạnh tranh giữa công ty A và công ty B là do
A. yêu cầu của cơ quan nhà nước.	B. sự khác biệt về điều kiện sản xuất.
C. sự khác biệt về tổ chức bộ máy.	D. trình độ của người đứng đầu.
Câu 11: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có
A. tính ràng buộc.	B. tính ổn định.	C. tính nhất thời.	D. tính phổ biến.
Câu 12: Những người không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà đã bị xử phạt hành chính nếu còn vi phạm thì có thể bị xử phạt tù từ
A. 3 tháng đến 2 năm.	B. 3 tháng đến 5 năm.
C. 3 tháng đến 10 năm.	D. 3 tháng đến 20 năm.
Câu 13: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế?
A. Sự gia tăng dân số của một quốc gia.	B. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội.
C. Số lao động tham gia sản xuất.	D. Tổng diện tích đất được sử dụng.
Câu 14: Quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế đối ngoại.	B. Hội nhập kinh tế.
C. Phát triển kinh tế.	D. Tăng trưởng kinh tế.
Câu 15: Một trong những mục đích của việc thực hiện quản lý thu, chi trong gia đình là nhằm
A. kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.	B. kiểm soát các khoản thu của con.
C. kiểm soát các khoản chi của con.	D. kiểm soát các khoản chi của người chồng.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế?
A. Kê khai chính xác, trung thực là trách nhiệm của người nộp thuế.
B. Nếu có đủ điều kiện công dân sẽ được hoàn lại tiền thuế đã nộp.
C. Mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp thuế.
D. Khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm công dân được khiếu nại về thuế.
Câu 17: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng	B. lựa chọn việc làm phù hợp.
C. mở rộng quy mô sản xuất.	D. đề xuất mức lương khởi điểm.
Câu 18: Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lý bằng pháp luật của nhà nước ở quốc gia đó được gọi là
A. dân cư địa phương.	B. dân cư quốc gia.
C. dân số thổ cư.	D. dân số nội địa.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19, 20,21 
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng vào con người, nhất là những người nghèo, được dư luận quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia điển hình trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo. Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,8% năm 2016; tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 6,8% năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Đến nay, hầu hết các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn đã có bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 34,3 triệu người, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho trên 15,1 triệu người. Người dân thụ hưởng những thành quả của tăng trưởng kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
Câu 19: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc chính sách an sinh xã hội của nhà nước?
A. Tự hào với thế giới vì đã thoát nghèo.	B. Được cấp phát thẻ bảo hiểm miễn phí.
C. Được thụ hưởng thành quả tăng trưởng.	D. Tích cực chủ động vươn lên thoát nghèo.
Câu 20: Từ những số liệu trong thông tin trên, nhận định nào dưới đây không phải là nội dung của phát triển bền vững?
A. Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng vào con người, nhất là những người nghèo.
B. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,8% năm 2016.
C. Các đối tượng chính sách xã hội đã được cấp hoặc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.
D. Quốc tế ghi nhận và xếp hạng các quốc gia thực hiện Mục tiêu Thiên niên.
Câu 21: Trong thông tin trên, nội dung nào dưới đây thể hiện kết quả của việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước?
A. Chú trọng xóa đói giảm nghèo.	B. Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi.
C. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm.	D. Hỗ trợ người dân mua bảo hiểm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22,23,24 
Công ty H chuyên về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện V, trong quá trình hoạt động do thường xuyên xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, ảnh hướng tới nguồn nước sinh hoạt của bà con vùng phụ cận. Gần đây, anh M thường xuyên bị đau đầu nên đã tới bệnh viện thăm khám và được kết luận là mắc một khối u nguy hiểm cần phải phẫu thuật điều trị. Cho rằng nguyên nhân bị mắc bệnh là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm do công ty H gây nên, anh M đã nhiều lần yêu cầu công ty bồi thường nhưng không chấp nhận. Bức xúc, anh M đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến công ty H bị đình chỉ hoạt động. Cũng trong thời gian đó, anh M được phòng công tác xã hội bệnh viện tỉnh P hỗ trợ 50% kinh phí để điều trị, nên căn bệnh của anh M đã có tiến triển, sức khỏe đã từng bước ổn định.
Câu 22: Thông tin trên cho thấy công ty H chưa thực hiện đúng những trách nhiệm xã hội nào dưới đây?
A. Kinh tế và đạo đức.	B. Pháp lý và đạo đức.
C. Nhân văn và đạo đức.	D. Pháp lý và kinh tế.
Câu 23: Trong thông tin trên, việc làm nào dưới đây vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ tài nguyên và môi trường?
A. Từ chối bồi thường vì chưa có căn cứ pháp lý.
B. Xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
C. Bị tố cáo về hành vi vi phạm trong kinh doanh.
D. Không thực hiện tốt trách nhiệm nhân đạo, từ thiện.
Câu 24: Việc anh M được phòng công tác xã hội bệnh viện tỉnh P hỗ trợ 50% kinh phí điều trị bệnh là góp phần đảm bảo công dân được thực hiện quyền
A. đảm bảo an sinh xã hội.	B. chăm sóc sức khỏe.
C. bảo vệ môi trường sống.	D. đóng bảo hiểm y tế.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cuối năm là thời điểm công việc bận rộn, nhiều gia đình chú tâm hơn trong việc thờ cúng. Nắm bắt xu thế này, chị H đã mở dịch vụ cung cấp đồ thờ cúng trọn gói ngay tại nhà. Để có nguồn hàng ổn định, chị đã chủ động kết nối với nhiều hộ sản xuất trong vùng để có được những sản phẩm chất lượng. Các dịch vụ giao hành nhanh cũng đã cam kết với chị về việc giao hàng uy tín và kịp thời. Ngoài ra để có nhân lực đóng gói sản phẩm, chị H đã thuê các bạn sinh viên làm việc theo giờ và bán thời gian một cách linh hoạt để vừa có thu nhập vừa giúp chị kịp đơn hàng giao cho khách. Do không phải thuê mặt bằng và đăng ký kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế nên lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của chị H khá hiệu quả. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho các đối tượng khác nhau, chị H luôn thanh toán tiền hàng, lương thưởng kịp thời cho người lao động nên họ cũng yên tâm và cam kết gắn bó với chị H. 
a) Chị H quyết định kinh doanh đồ thờ cúng vào dịp cuối năm là thể hiện việc xác định ý tưởng kinh doanh. Đúng, đây chính là thể hiện nội dung xác định ý tưởng kinh doanh.  
b) Vì kinh doanh tại nhà nên chị H không cần đăng ký kinh doanh cũng như không cần kê khai hồ sơ với cơ quan thuế. Sai, chị H phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định vì đây cũng là hoạt động kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận.
c) Vì thuê theo giờ và bán thời gian nên chị H không có nghĩa vụ thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và y tế cho người lao động là phù hợp. Đúng, vì đây là những công việc mà pháp luật không bắt buộc chủ sử dụng lao động phải thực hiện các chế độ bảo hiểm.
d) Các hộ gia đình nên cùng chị H liên kết hình thành hợp tác xã vì như vậy sẽ tận dụng được thế mạnh của nhau và mang lại thu nhập ổn định. Đúng, nếu có đủ điều kiện chị H và các hộ gia đình liên kết thành lập mô hình hợp tác xã thì sẽ phát huy tốt được các lợi thế kinh doanh
Câu 2: Gia đình anh G thuộc hộ nghèo sinh sống trên địa bàn xã X, đời sống gặp rất nhiều khó khăn do vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ, thu nhập của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào lao động làm thuê của anh G. Nắm bắt được hoàn cảnh đó, chính quyền xã đã tích cực vận động các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ. Các con của anh G ngoài việc được miễn toàn bộ tiền học phí theo quy định, hàng tháng còn nhận được một số tiền trợ cấp. Chị M vợ anh được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Ngoài ra ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện để anh G vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Với sự giúp đỡ này, bản thân anh G cùng các thành viên trong gia đình đã không ngững cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn nhờ đó cuộc sống của gia đình đã từng bước ổn định.
a) Chính sách miễn học phí cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là góp phần thực hiện quyền của công dân về học tập. Đúng, qua sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các cá nhân có điều kiện học tập.
b) Tất cả những người bị mắc bệnh hiểm nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế là thể hiện quyền của công dân về chăm sóc sức khỏe. Sai, chỉ những người đủ điều kiện mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế, việc cấp thẻ này là thể hiện quyền của công dân về chăm sóc sức khỏe.
c) Hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho con em các hộ nghèo là nội dung của chính sách trợ giúp xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nhà nước ta. Đúng, đây là nội dung của chính sách trợ giúp xã hội trong hệ thống an sinh xã hội.
d) Gia đình anh G thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân đối với các chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Sai, ở đây nhờ có các chinnhs sách an sinh xã hội, gia đình anh G đã sử dụng có hiệu quả là thể hiện tốt trách nhiệm của công dân.
Câu 3: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, hiệp định đã mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Tính đến nay tập đoàn S đã đầu tư Việt Nam đạt khoảng trên 17 tỷ USD, hàng năm tạo ra trên 170.000 việc làm với mức thu nhập ổn định. Đến nay, tập đoàn S đã xuất khẩu 54,4 tỷ USD, chiếm 25,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó tập đoàn S luôn chú trọng đến yếu tố con người, ngoài những quy định liên quan đến vấn đề nghỉ ngơi xen kẽ giờ làm việc cho toàn thể nhân viên, tập đoàn còn đưa ra giải pháp đó là, trong 8 tiếng làm việc chính thức của nhân viên, cứ sau 2 giờ, những nhân viên làm việc trực tiếp tại xưởng sản xuất lại có 10 phút giải lao tại xưởng. Thời gian nghỉ để ăn giữa ca là 60 phút, hàng năm tất cả các nhân viên đều được tham gia chương trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ. 
a) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc là biểu hiện của hình thức hợp tác song phương. Đúng, hiệp định được ký kết giữa hai quốc gia với nhau.
b) Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI diễn ra ở cả hình thức hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu. Sai, đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ diễn ra giữa quốc gia này với quốc gia khác.
c) Coi trọng yếu tố con người trong phát triển là phù hợp với trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. Đúng, yếu tố này góp phần phát triển bền vững con người.
d) Công ty S đã thực hiện tốt quyền của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Đúng, thông qua việc chú trọng tới khám sức khỏe định kỳ đã góp phần giúp công dân được hưởng quyền chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Câu 4: Năm 2012, Công ty P (Trụ sở thương mại tại Việt Nam) đã kí hợp đồng nhập khẩu giấy phế liệu với Công ty B (Trụ sở thương mại tại Hàn Quốc), số lượng 1.000 tấn, đơn giá 235 USD/tấn, tổng giá trị hợp đồng là 235 000 USD, giá được tính tại cầu cảng của nước nhập khẩu là Hải Phòng, đã bao gồm các chi phí bảo hiểm, vận chuyển tới cảng đích đến. Về phẩm chất hàng hoá, hai bên thoả thuận, giấy phế liệu phải đảm bảo độ ẩm không quá 12% và một số điều kiện khác về hợp chất. Tuy nhiên, do nghi ngờ về độ ẩm của sản phẩm, Công ty P đã đề nghị VinaControl giám định chất lượng của lô hàng. Kết quả là 15/20 container lô hàng thứ nhất không đạt chất lượng về độ ẩm như cam kết trong hợp đồng trước đó, vì vậy công ty P đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và không nhận hàng khiến công ty B bị thiệt hại nặng.
a) Công ty P và công ty B đều vi phạm nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã ký kết. Sai, chỉ có công ty B vi phạm hợp đồng đã ký kết.
b) Công ty P có quyền khởi kiện công ty B và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Đúng, vì công ty B vi phạm hợp đồng nên công ty P có quyền khởi kiện và nếu có thiệt hại xảy ra cho công ty P thì công ty P có quyền đòi bồi thường
c) Việc công ty P đề nghị công ty VinaControl giám định chất lượng của lô hàng đối với công ty B là vi phạm nguyên tắc thiện chí trung thực. Sai, việc làm này không vi phạm nguyên tắc hợp đồng vừa đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá sự việc.
d) Công ty B không có quyền kháng cáo kết quả kiểm định của công ty P vì công ty B vi phạm hợp đồng trước. Sai, nếu thấy kết quả kiểm định có dấu hiệu không khách quan thì công ty B có quyền kháng cáo.
---------- HẾT ----------
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